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Câu 8: Công việc nào sau đây không thuộc giai đoạn thi công hoàn thiện? 
A. Lát gạch nền và ốp gạch tường.                 B. Lắp đặt hệ thống điện âm tường. 
C. Sơn bả tường và trần nhà.                          D. Lắp đặt cửa đi, cửa sổ. 
Câu 9: Bước nào dưới đây không phải là một công việc của giai đoạn thi công thô? 
A. Đổ bê tông móng, dầm, sàn. 
B. Lắp đặt khung cửa và cửa. 
C. Lắp đặt hệ thống cấp thoát nước âm tường, âm sàn. 
D. Xây tường ngăn chia phòng.  
Câu 10: Cảnh báo nào sau đây của thiết bị không phải đặc điểm đảm bảo tính an 
ninh, an toàn cho ngôi nhà thông minh? 
A. Có người lạ đột nhập.                                B. Quên đóng cửa. 
C. Tự động mở kênh truyền hình yêu thích.  D. Cảnh báo nguy cơ cháy nổ. 
Câu 11: Ngôi nhà thông minh tận dụng nguồn năng lượng tự nhiên nào? 
A. Năng lượng gió                                          B. Năng lượng mặt trời. 
C. Năng lượng gió và năng lượng mặt trời     D. Điện năng sản xuất từ lưới điện. 
Câu 12:  Nguồn cung cấp vitamin và khoáng chất chính là: 
A. Thịt, cá, trứng                                                      B. Rau xanh, trái cây, sữa 
C. Tinh bột, dầu mỡ                                                  D. Đường, bánh ngọt 
II. TRẮC NGHIỆM ĐÚNG – SAI (2 điểm):  
Câu 13 ( 1điểm). Mỗi nhận định sau đúng hay sai khi nói về kiến trúc nhà ở 
đặc trưng của Việt Nam? (Đ – Đúng; S – Sai) 
A. Nhà ba gian là kiểu nhà ở phổ biến ở vùng đô thị hiện đại.   
B. Nhà sàn thường được xây dựng ở các vùng núi cao để tránh thú dữ.   
C. Kiến trúc nhà ở Việt Nam chịu ảnh hưởng mạnh mẽ từ điều kiện tự 
nhiên và khí hậu.  

 

D. Nhà truyền thống Việt Nam có xu hướng đơn giản, hài hòa và sử 
dụng vật liệu địa phương.  

 

Câu 14 ( 1điểm). Mỗi nhận định sau đúng hay sai khi nói về đặc điểm của 
ngôi nhà thông minh? 
Điều khiển bằng giọng nói là một tính năng cơ bản của ngôi nhà thông 
minh. 

 

Ngôi nhà thông minh không thể tự động hóa các tác vụ theo lịch trình 
đã cài đặt sẵn. 

 

Ngôi nhà thông minh không thể cá nhân hóa để phù hợp với sở thích 
của từng thành viên trong gia đình. 

 

Một trong những lợi ích của ngôi nhà thông minh là khả năng tiết kiệm 
năng lượng. 

 

III. TRẮC NGHIỆM TRẢ LỜI NGẮN (2 điểm) 
Câu 15: Vật liệu nào không thể thiếu để trộn vữa và bê tông?     
Trả lời:……………………………….. ………………………………………           
Câu 16: Đổ bê tông móng, cột, dầm, sàn và tường bao che. Đây là công việc của 
bước nào khi xây dựng ngôi nhà ngôi nhà?    
Trả lời:……………………………….. ………………………………………              
Câu 17: Cảm biến chuyển động và cảm biến ánh sáng giúp tự động bật/tắt đèn 
khi nào?  
Trả lời:……………………………….. ………………………………………              
 

Câu 18:  Hệ thống nào trong ngôi nhà thông minh giúp điều chỉnh độ sáng, màu 
sắc của đèn để tạo không gian phù hợp với từng hoạt động (đọc sách, xem phim, 
thư giãn)? 
Trả lời:……………………………….. …………………………………………. 
Câu 19: Để có một cơ thể cân đối và khỏe mạnh cần hạn chế những thực phẩm nào? 
Trả lời:……………………………….. ………………………………………… 
Câu 20: Duy trì uống đủ 1,5 - 2 lít nước mỗi ngày có tác dụng thế nào đối với 
cơ thể? 
Trả lời:……………………………….. ………………………………………… 
Câu 21: Đồ ăn nóng cần được làm thế nào trước khi cho vào tủ lạnh để bảo quản? 
Trả lời:……………………………….. ……………………………………… 
Câu 22: Trái cây và rau xanh chứa nhiều chất xơ, vitamin, và chất chống oxy 
hóa thuộc nhóm chất nào cần cung cấp cho cơ thể? 
Trả lời:………………………………… ………………………………….. 
B. TỰ LUẬN (3 điểm) 
Câu 23 (1đ):  Ngôi nhà của bạn thuộc loại hình nhà ở nào? (Nhà phố, chung cư, 
biệt thự hay nhà ở nông thôn). Nêu đặc điểm ngôi nhà của gia đình em. 
Câu 24 (1đ): Em hãy nêu công dụng của các vật liệu phần hoàn thiện ngôi 
nhà.  
Câu 25 (1đ): Em hãy nêu cách sử dụng thiết bị điện hiệu quả. 
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T
hí sinh gấp tờ giấy thi theo dòng kẻ này 

 

 UBND XÃ PHÚ LƯƠNG 
TRƯỜNG THCS ĐỘNG ĐẠT I 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I - NĂM HỌC 2025 - 2026 

MÔN: Công nghệ 6 
Thời gian làm bài: 45 phút (Không kể thời gian giao đề) 

 
Điểm của toàn bài thi Họ, tên và chữ ký  

Số phách 
(Do Chủ tịch Hồi đồng chấm thi ghi) 

 
 
 
 
 
 
 

Bài thi gồm có..........tờ 

Bằng số Bằng chữ - Giám khảo số 1: 
.................................................. 
.................................................. 

- Giám khảo số 2: 
.................................................. 
.................................................. 

  

 
ĐỀ BÀI 

A. TRẮC NGIỆM (7điểm) 
I. TRẮC NGHIỆM NHIỀU LỰA CHỌN (3 điểm): Em hãy chọn chữ cái trước câu 
trả lời đúng từ câu 1 đến câu 12 (Mỗi câu đúng 0,25 điểm) 
Câu 1.  Chọn phát biểu đúng khi nói về vai trò của nhà ở? 
A. Bảo vệ con người trước những tác động xấu của thiên nhiên, xã hội. 
B. Phục vụ nhu cầu sinh hoạt của cá nhân hoặc hộ gia đình. 
B. Dùng để ở. 
D. Cả 3 đáp án trên. 
Câu 2: Em hãy cho biết, kiểu nhà nào sau đây thuộc kiến trúc nhà ở nông 
thôn? 
A. Nhà ở ba gian       B. Nhà ở mặt phố       C. Nhà ở chung cư        D. Nhà sàn 
Câu 3: Trong xây dựng nhà ở, người ta sử dụng loại vật liệu nào sau đây 
A. Vật liệu tự nhiên   C. Vật liệu tự nhiên hoặc vật liệu nhân tạo. 
B. Vật liệu nhân tạo   D. Vật liệu tự nhiên và vật liệu nhân tạo 
Câu 4:  Hãy chỉ ra thứ tự các bước chính xây dựng nhà ở? 
A. Thi công thô, Thiết kế, Hoàn thiện.           
B. Thiết kế, Thi công thô, Hoàn thiện. 
C. Thiết kế, Hoàn thiện, Thi công thô.          
D. Thi công thô, Hoàn thiện, Thiết kế 
Câu 5: Ngôi nhà thông minh có đặc điểm nào sau đây? 
A. Tiện nghi hơn; an ninh, an toàn và tiết kiệm năng lượng. 
B. Tiện nghi hơn. 
C. An toàn và an ninh. 
D. Tiết kiệm năng lượng. 
Câu 6: Hoạt động nào sau đây không thuộc nhóm hệ thống an ninh, an toàn 
trong ngôi nhà thông minh? 
A. Điều khiển camera giám sát.                     B. Điều khiển hệ thống âm thanh 
C. Điều khiển khóa cửa.                                 D. Điều khiển thiết bị báo cháy. 
Câu 7: Muốn cơ thể phát triển một cách cân đối và khỏe mạnh, chúng ta cần: 
A. ăn thật no, ăn nhiều thực phẩm cung cấp chất béo. 
B. ăn nhiều bữa, ăn đủ chất dinh dưỡng. 
C. ăn đúng bữa, ăn đúng cách, đảm bảo an toàn thực phẩm. 
D. ăn nhiều thức ăn giàu chất đạm, ăn đúng giờ 
 

Số báo danh: (Do thí sinh ghi) 
 

Họ, tên, chữ ký: 

- Giám thị số 1:............................................ 
.............................................................................. 

- Giám thị số 2:............................................ 
.............................................................................. 

 
Số phách 

 
 

 

 

Chú ý: Trước khi giao bài cho giám khảo 
không được viết vào đây 

 
HỘI ĐỒNG COI THI 

..................................................................... 

Kỳ thi:.................................................................. 
Môn thi.................................................................. 

........................... ................................................ 

.............................................................................. 

Ngày thi:.............../............/................................ 

HỌ TÊN THÍ SINH 
............................................................................. 

.............................................................................. 

Ngày sinh:.............../............/............................. 

Nơi sinh: ............................................................. 
.............................................................................. 

Dân tộc:................................................................ 

Nam, nữ:............................................................... 

TÊN TRƯỜNG ĐANG HỌC 

....................................................................... 
Lớp:...................................................................... 

Số thứ tự:.............................................................. 

 

 

 

 

CHÚ Ý: 
Thí sinh phải ghi đầy đủ các mục ở phần trên. 
Thí sinh không được đánh số, ký tên hay dùng 
bất cứ ký hiệu vào tờ giấy thi. 
Trái điều này thí sinh sẽ bị loại. 
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UBND XÃ PHÚ LƯƠNG 
TRƯỜNG THCS ĐỘNG ĐẠT I 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
HƯỚNG DẪN CHẤM + ĐÁP ÁN  

KIỂM TRA GIỮA KÌ I NĂM HỌC 2025 – 2026 
 Môn: Công nghệ 6 

 
A. TRẮC NGHIỆM: 7 điểm (đúng mỗi câu được 0,25 điểm) 
 
Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ĐA D A D B A B C B B C C B 
Câu 13, 14. (đúng mỗi ý được 0,25 điểm) 
Câu 13A 13B 13C 13D 14A 14B 14C 14D 

ĐA S Đ Đ Đ Đ S S Đ 
Từ câu 15 đến câu 22 đúng mỗi câu được 0,25 điểm  
Câu 15: xi măng                  
Câu 16: thi công thô                  
Câu 17: có người hoặc khi trời tối. 
Câu 18:  hệ thống chiếu sáng thông minh 
Câu 19: thực phẩm chiên rán và đồ ăn nhanh 
Câu 20: giúp hỗ trợ trao đổi chất và thải độc. 
Câu 21: làm nguội trong vòng 2 giờ  
Câu 22: Vitamin và khoáng chất 
II. TỰ LUẬN: 3 điểm 
Câu 23 (1đ) 
Ngôi nhà của bạn thuộc 1 trong 2 loại hình nhà ở: Nhà phố hoặc nh ở nông thôn. 
+ Đặc điểm ngôi nhà  nông thôn của gia đình em. 
- Không gian rộng rãi, thoáng mát: Nhà được xây trên diện tích đất rộng, có sân, 
vườn hoặc ao cá bao quanh, tạo sự gần gũi với thiên nhiên. 
- Bố cục hài hòa, cân xứng: Nhà ba gian truyền thống với một gian chính ở giữa 
và hai gian phụ ở hai bên. 
- Sân vườn và cảnh quan: Sân rộng rãi dùng để phơi nông sản, sinh hoạt gia đình. 
Khu vực vườn giúp tạo không gian xanh mát, cung cấp rau củ quả cho gia đình.  
+ Đặc điểm ngôi nhà phố của gia đình em. 
- Tiếp giáp mặt đường: Nhà mặt phố nằm sát hoặc trực tiếp tiếp giáp với đường, 
có thể là đường lớn hoặc trong ngõ, thuận tiện cho việc di chuyển. 
- Diện tích hạn chế: Do nằm trong các khu đô thị đông đúc, diện tích mặt bằng 
của nhà mặt phố thường bị giới hạn, đặc biệt là về chiều rộng (mặt tiền). 
- Tối ưu không gian theo chiều cao: Nhà được xây cao tầng, tận dụng không 
gian theo chiều dọc để đảm bảo đủ không gian sinh hoạt cho gia đình. 
- Thiết kế nhà ống phổ biến: Nhà thường có dạng nhà ống, với chiều ngang hẹp 
và chiều sâu lớn, được xây dựng san sát nhau. 
Câu 24 (1đ) 
Công dụng của các vật liệu phần hoàn thiện ngôi nhà. 



- Sơn: Dùng để trang trí và bảo vệ bề mặt tường, trần nhà. 
- Gạch ốp lát: Dùng để ốp sàn, ốp tường. Gạch ốp lát có tác dụng trang trí, chống 
thấm và dễ dàng vệ sinh. 
- Gỗ: Sử dụng để làm cửa, sàn, cầu thang, tủ bếp và các đồ nội thất khác.  
- Kính: Dùng để làm cửa sổ, cửa đi, vách kính. Kính có tác dụng lấy sáng, tạo 
không gian mở và tăng tính thẩm mỹ. Kính cường lực còn có tác dụng đảm bảo 
an toàn. 
- Thạch cao: Dùng để làm trần và vách ngăn.  
- Ngói hoặc tôn: Dùng để lợp mái. Ngói có tác dụng che mưa, chống nóng. Tôn 
có tác dụng tương tự nhưng với chi phí thấp hơn và dễ thi công hơn.  
Câu 25 (1đ) 
Cách sử dụng thiết bị điện hiệu quả. 
- Chọn thiết bị tiết kiệm điện: Ưu tiên các thiết bị có dán nhãn "Ngôi sao năng 
lượng" hoặc công nghệ Inverter.  
- Rút phích cắm khi không sử dụng:  Tạo thói quen rút phích cắm để tránh lãng 
phí. 
- Vệ sinh thiết bị định kỳ: Vệ sinh lưới lọc điều hòa, dàn nóng, dàn lạnh, và gioăng 
cao su tủ lạnh thường xuyên. 
- Sử dụng điều hòa hợp lý: Đặt nhiệt độ ở mức 25-26 độ C, kết hợp với quạt điện 
để không khí lưu thông tốt hơn. Đóng kín cửa phòng khi bật điều hòa để tránh 
thất thoát nhiệt. 
- Hạn chế mở tủ lạnh: Mở tủ lạnh nhanh, lấy đồ cần thiết và đóng cửa ngay. 
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